
 
 

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE 
 

 Kính gửi:   Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / The State Securites Commission 
  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange 
 
 

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ Duc Thanh 
Wood Processing Joint Stock Company 
- Mã chứng khoán/ Stock code: GDT 
- Địa chỉ/ Address: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM/ 221/4 Phan Huy Ich, 

Ward 14, Go Vap District, HCMC 
- Điện thoại liên hệ/Telephone : (028) 3589 4287  
- Fax    : (028) 3589 4288 
- Email: ketoan@dtwoodvn.com 

 

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: 

Nghị quyết HĐQT số 04-25/NQ-ĐT ngày 11/03/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu 
theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (CP ESOP năm 2024), HĐQT 
triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các tài liệu kèm 
theo. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02-25/NQ-ĐT ngày 22/02/2025./ Decision of 
the Board of Directors No.04-25/NQ-ĐT dated 11/03/2025 regarding to approves the Employee 
Stock Ownership Plan (ESOP plan 2024) in details ang the attached documents. This decision 
replaces decision No. 02-25/NQ-ĐT dated 22/02/2025. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2025 
tại đường dẫn:/ This information was disclosed on company’ website on March 12th, 2025 as in 
the link: http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html  

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby certify that the information 
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the l
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11/03/2025 496,944
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theo MG 

Tổng giá trị cổ 
phiếu phân phối 

theo 
giá phát hành

Ghi chú

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 = 6.1*6.2*6.3
 8 = 7*SLCP
/Tổng hệ số 

9 = 8 * 10.000 10 = 8 * 10.000

I. HĐQT và BKS

1 Lê Hải Liễu CT.HĐQT 14 1.00   4.29       60.0600          15,000          150,000,000        150,000,000       

2 00120 Lê Hồng Thắng PCT.HĐQT 12/07/1998 319        13 2.20   2.10       60.0600          15,000          150,000,000        150,000,000       

3 Lê Hồng Thành TV.HĐQT 12.5 1.00   3.20       40.0000          10,000          100,000,000        100,000,000       

4 Trương Thị Diệu Lê TV.HĐQT 12.5 1.00   4.80       60.0000          15,000          150,000,000        150,000,000       

5 Hoàng Anh Tuấn TV.HĐQT 12.5 1.00   3.20       40.0000          10,000          100,000,000        100,000,000       

6 Nguyễn Hoàng Ngân TV.HĐQT 12.5 1.00   1.60       20.0000          5,000            50,000,000          50,000,000         

7 Trần Ngọc Hùng TV.BKS 9 1.00   4.44       39.9600          10,000          100,000,000        100,000,000       

8 Bùi Tường Anh TV.BKS 9 1.00   2.22       19.9800          5,000            50,000,000          50,000,000         

9 Trương Thị Bình TB.BKS 01/10/1996 341        10 2.20   2.18       47.9600          12,000          120,000,000        120,000,000       

Ban Tổng Giám Đốc -         -                 -                

10 14185 Nguyễn Hà Ngọc Diệp P.TGĐ 01/09/2016 102        9 2.00   5.78       104.0400        26,000          260,000,000        260,000,000       

11 00058 Nguyễn Thị Thanh Huyền P.TGĐ 01/10/1995 353        9 2.20   6.46       127.9080        32,000          320,000,000        320,000,000       

12 00002 Nguyễn Đức Tình Giám đốc 01/05/1991 406        8 2.20   7.27       127.9520        32,000          320,000,000        320,000,000       

13 00437 Bùi Phương Thảo Trưởng phòng 29/12/2005 230        7 2.20   15.09     232.3860        58,100          581,000,000        581,000,000       

Thư ký, Ban kiểm tra, QC, CV -         -                 -                

14 00043 Đinh Trung Hậu Trưởng phòng 01/03/1995 360        7 2.20   6.49       99.9460          25,000          250,000,000        250,000,000       

15 00123 Huỳnh Thị Thanh Trưởng phòng 01/02/1999 313        7 2.20   2.87       44.1980          11,044          110,440,000        110,440,000       Nhận 44 cổ phiếu lẻ

Thời gian chốt Danh sách:
Số lượng cổ phiếu phát hành 
cho khối HĐQT - VP

DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

KHỐI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ VĂN PHÒNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04-25/NQ-ĐT ngày 11/03/2025)
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IV. Phòng xuất khẩu -         -                 -                

16 03118 Nguyễn Thị Hồng Liên Trưởng phòng 31/03/2008 203        7 2.20   4.16       64.0640          16,000          160,000,000        160,000,000       

17 00261 Trần Thụy Minh Trâm Phó phòng 04/03/2004 252        6 2.20   6.06       79.9920          20,000          200,000,000        200,000,000       

18 01287 Kiều Ngọc Cường Phó phòng 18/04/2007 214        6 2.20   4.55       60.0600          15,000          150,000,000        150,000,000       

19 18419 Đinh Thủy Xuân Hằng Nhân viên VP 17/04/2023 22          3 1.00   3.33       9.9900            2,500            25,000,000          25,000,000         

20 18409 Chu Thị Kim Nga Nhân viên VP 15/03/2023 23          3 1.00   2.67       8.0100            2,000            20,000,000          20,000,000         

21 13336 Đinh Viết Thuận Nhân viên VP 06/07/2015 116        3 2.00   2.67       16.0200          4,000            40,000,000          40,000,000         

22 18375 Huỳnh Trung Tín Nhân viên VP 14/09/2022 29          3 1.20   3.33       11.9880          3,000            30,000,000          30,000,000         

23 17837 Huỳnh Thị Ái Vi Nhân viên VP 13/12/2021 38          3 1.20   2.22       7.9920            2,000            20,000,000          20,000,000         

24 18646 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Nhân viên VP 23/06/2010 176        3 2.20   0.91       6.0060            1,500            15,000,000          15,000,000         

25 18677 Trịnh Thị Kiều Trinh Nhân viên VP 15/04/2024 10          3 1.00   0.67       2.0100            500               5,000,000            5,000,000           

Phòng Nội địa -         -                 -                

26 01265 Phan Thị Vân Trưởng phòng 02/04/2007 215        7 2.20   3.64       56.0560          14,000          140,000,000        140,000,000       

27 00348 Nguyễn Ngọc Hải Phó phòng 20/06/2005 236        6 2.20   2.12       27.9840          7,000            70,000,000          70,000,000         

28 15993 Nguyễn Đức Văn Minh Phó phòng 03/06/2019 69          6 1.50   2.22       19.9800          5,000            50,000,000          50,000,000         

29 04318 Nguyễn Thị Sỹ Nhân viên VP 25/11/2008 195        3 2.20   2.12       13.9920          3,500            35,000,000          35,000,000         

30 10421 Nguyễn Thái Bảo Nhân viên VP 15/07/2013 139        3 2.20   2.12       13.9920          3,500            35,000,000          35,000,000         

31 11905 Mai Trần Thanh Long Nhân viên VP 24/06/2014 128        3 2.20   0.61       4.0260            1,000            10,000,000          10,000,000         

32 18085 Nguyễn Khương Duy Nhân viên VP 21/03/2022 35          3 1.20   2.22       7.9920            2,000            20,000,000          20,000,000         

33 17973 Hồ Thanh Phương Nhân viên VP 20/03/2022 35          3 1.20   1.11       3.9960            1,000            10,000,000          10,000,000         

34 18014 Nguyễn Quốc Bảo Nhân viên VP 26/02/2022 36          3 1.20   1.11       3.9960            1,000            10,000,000          10,000,000         

VI. Phòng Kế Toán -         -                 -                

35 05578 Phan Thị Tú Trinh Phó phòng 16/11/2009 183        6 2.20   3.64       48.0480          12,000          120,000,000        120,000,000       

36 18396 Nguyễn Quốc Hiệp Phó phòng 16/12/2022 26          6 1.20   6.11       43.9920          11,000          110,000,000        110,000,000       

37 03040 Nguyễn Thị Vân Nhân viên VP 10/03/2008 204        3 2.20   2.73       18.0180          4,500            45,000,000          45,000,000         

38 05611 Võ Thị Hòa Bình Nhân viên VP 01/12/2009 183        3 2.20   2.12       13.9920          3,500            35,000,000          35,000,000         

39 07069 Hà Ngọc Duyên Nhân viên VP 18/01/2011 169        3 2.20   3.03       19.9980          5,000            50,000,000          50,000,000         

40 14399 Lê Quang Nam Nhân viên VP 09/08/2016 103        3 2.00   2.33       13.9800          3,500            35,000,000          35,000,000         

41 08699 Nguyễn Thị Mai Hương Nhân viên VP 16/03/2012 155        3 2.20   1.09       7.1940            1,800            18,000,000          18,000,000         

Phòng KHTH -         -                 -                

42 00161 Nguyễn Thế Trí Phó phòng 08/02/2001 289        6 2.20   4.85       64.0200          16,000          160,000,000        160,000,000       

43 12116 Phạm Thị Lệ Thu Nhân viên VP 19/08/2014 126        3 2.20   3.94       26.0040          6,500            65,000,000          65,000,000         

44 18359 Đoàn Hữu Ngân Nhân viên VP 22/08/2022 30          3 1.20   4.44       15.9840          4,000            40,000,000          40,000,000         
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45 16293 Nông Thùy Như Ngọc Nhân viên VP 21/10/2019 64          3 1.50   0.89       4.0050            1,000            10,000,000          10,000,000         

46 16504 Nguyễn Thế Trường Nhân viên VP 02/03/2020 60          3 1.50   3.56       16.0200          4,000            40,000,000          40,000,000         

47 18401 Nguyễn Văn Thơm Nhân viên VP 08/02/2023 25          3 1.20   1.67       6.0120            1,500            15,000,000          15,000,000         

Phòng HCNS -         -                 -                

48 13561 Nguyễn Thị Thanh Mai Trưởng phòng 07/09/2015 114        7 2.00   4.29       60.0600          15,000          150,000,000        150,000,000       

49 17836 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên VP 13/12/2021 38          3 1.20   2.78       10.0080          2,500            25,000,000          25,000,000         

50 17894 Trần Văn Xuyên Nhân viên VP 10/02/2022 37          3 1.20   1.67       6.0120            1,500            15,000,000          15,000,000         

51 01264 Trần Văn Tùng Nhân viên VP 02/04/2007 215        3 2.20   7.27       47.9820          12,000          120,000,000        120,000,000       

52 18338 Huỳnh Hoàng Yến Nhân viên VP 04/07/2022 32          3 1.20   1.11       3.9960            1,000            10,000,000          10,000,000         

53 18268 Nguyễn Thị Mai Nhân viên VP 06/05/2022 34          3 1.20   1.11       3.9960            1,000            10,000,000          10,000,000         

Tài xế -         -                 -                

54 11543 Phan Minh Hiền Nhân viên VP 27/03/2014 131        3 2.20   1.52       10.0320          2,500            25,000,000          25,000,000         

55 13562 Lê Quang Dũng Nhân viên VP 07/09/2015 114        3 2.00   1.00       6.0000            1,500            15,000,000          15,000,000         

TỔNG CỘNG 1,987.9490     496,944        4,969,440,000     4,969,440,000    

Người lập 

Huỳnh Thị Thanh
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I.

1 18395 Phạm Minh Duy Phó GĐ 22/12/2022 26          7.00        1.00       8.57       59.9900                          15,000 150,000,000          150,000,000              

2 00030 Lê Hữu Hội Quản đốc 01/08/1994 367        6.00        2.50       2.93       43.9500                          11,000 110,000,000          110,000,000              

3 00108 Nguyễn Văn Hoàn Phó QĐ 31/07/1997 331        5.00        2.50       1.60       20.0000                            5,000 50,000,000            50,000,000                

4 17637 Trần Ngọc Tú Phó QĐ 03/05/2021 46          5.00        1.00       20.00     100.0000                        25,000 250,000,000          250,000,000              

5 00109 Trần Minh Long Phó QĐ 01/08/1997 331        5.00        2.50       4.80       60.0000                          15,000 150,000,000          150,000,000              

6 00065 Nguyễn Đình Thành Phó QĐ 02/01/1996 350        5.00        2.50       3.84       48.0000                          12,000 120,000,000          120,000,000              

7 00121 Nguyễn Văn Thanh Phó QĐ 01/09/1998 318        5.00        2.50       5.76       72.0000                          18,000 180,000,000          180,000,000              

8 13706 Trần Quốc Danh CB Kỹ thuật 09/10/2015 113        3.50        2.00       5.71       39.9700                          10,000 100,000,000          100,000,000              

9 00182 Nguyễn Văn Sang CB Kỹ thuật 01/03/2002 276        3.50        2.50       2.74       23.9750                            6,000 60,000,000            60,000,000                

10 00148 Nguyễn Thị Lam CB Kỹ thuật 16/03/2011 167        3.50        2.50       6.40       56.0000                          14,000 140,000,000          140,000,000              

11 00168 Lê Thị Quyến CB Kỹ thuật 02/03/2001 288        3.50        2.50       4.57       39.9875                          10,000 100,000,000          100,000,000              

12 18631 Nguyễn Thanh Phong CB Kỹ thuật 0/1/00 1,502     3.50        2.50       1.83       16.0125                            4,000 40,000,000            40,000,000                

13 00562 Trần Quốc Hùng CB Kỹ thuật 01/04/2006 227        3.50        2.50       6.86       60.0250                          15,000 150,000,000          150,000,000              

14 00020 Nguyễn Danh Lý CB Kỹ thuật 01/04/1994 371        3.50        2.50       5.49       48.0375                          12,000 120,000,000          120,000,000              

15 17645 Hoàng Thị Thu Thương CB Kỹ thuật 06/05/2021 46          3.50        1.00       11.43     40.0050                          10,000 100,000,000          100,000,000              

16 06451 Lê Văn Thân CB Kỹ thuật 01/08/2010 175        3.50        2.50       3.20       28.0000                            7,000 70,000,000            70,000,000                

17 12544 Trần Thái Ngọc CB Kỹ thuật 27/01/2015 121        3.50        2.00       3.71       25.9700                            6,500 65,000,000            65,000,000                

18 00173 Đặng Quang Đạo CB Kỹ thuật 24/03/2001 287        3.50        2.50       4.34       37.9750                            9,500 95,000,000            95,000,000                

19 03875 Võ Minh Thuận CB Kỹ thuật 05/08/2008 199        3.50        2.50       3.89       34.0375                            8,500 85,000,000            85,000,000                

20 18566 Nguyễn Văn Vững CB Kỹ thuật 04/03/2024 12          3.50        1.00       4.57       15.9950                            4,000 40,000,000            40,000,000                

21 17955 Nguyễn Thế Đạo CB Kỹ thuật 18/02/2022 36          3.50        1.00       11.43     40.0050                          10,000 100,000,000          100,000,000              

22 16535 Nguyển Đức Tuấn CB Kỹ thuật 12/03/2020 59          3.50        1.50       7.62       40.0050                          10,000 100,000,000          100,000,000              

23 00072 Lăng Trọng Hợi CB Kỹ thuật 02/05/1996 346        3.50        2.50       5.94       51.9750                          13,000 130,000,000          130,000,000              

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

KHỐI BGĐ - KỸ THUẬT - TỔ TRƯỞNG - THỐNG KÊ -KHO - CƠ KHÍ SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04-25/NQ-ĐT ngày 11/03/2025)

Thời gian chốt Danh sách:
Số lượng cổ phiếu phát hành cho khối BGĐ 
- Kỹ thuật sản xuât

BGĐ - Kỹ Thuật 
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24 00097 Lê Văn Hồng CB Kỹ thuật 14/02/1997 336        3.50        2.50       5.49       48.0375                          12,000 120,000,000          120,000,000              

25 05726 Huỳnh Thị Kim Kha CB Kỹ thuật 25/06/2010 176        3.50        2.50       4.57       39.9875                          10,000 100,000,000          100,000,000              

26 00042 Trần Quốc Quế CB Kỹ thuật 08/02/1995 361        3.50        2.50       5.03       44.0125                          11,000 110,000,000          110,000,000              

27 05832 Nguyễn Duy Long CB Kỹ thuật 06/03/2010 180        3.50        2.50       4.57       39.9875                          10,000 100,000,000          100,000,000              

28 00139 Nguyễn Văn Hợp CB Kỹ thuật 20/03/2000 299        3.50        2.50       1.37       11.9875                            3,000 30,000,000            30,000,000                

29 16059 Đinh Thị Lan CB Kỹ thuật 26/06/2019 68          3.50        1.50       6.10       32.0250                            8,000 80,000,000            80,000,000                

Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng - Thống kê, nhân sự, kho, QC, cơ khí bảo trì, 0 -                                         -   

30 14194 Võ Thị Mỹ Duyên Tổ trưởng 02/05/2016 106        2.50        2.00       4.80       24.0000                            6,000 60,000,000            60,000,000                

31 17261 Trần Thị Nở Nhân viên 25/11/2022 27          2.00        1.00       3.00       6.0000                              1,500 15,000,000            15,000,000                

32 17110 Nguyễn Mỹ Xuyên Nhân viên 06/10/2020 53          2.00        1.50       2.67       8.0100                              2,000 20,000,000            20,000,000                

33 18760 Trần Thị Nhung Nhân viên 03/07/2024 8            2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

34 05354 Lương Thị Lam Nhân viên 01/10/2009 185        2.00        2.50       2.80       14.0000                            3,500 35,000,000            35,000,000                

35 18769 Mai Chí Tiến Nhân viên 02/03/2018 84          2.00        1.50       1.60       4.8000                              1,200 12,000,000            12,000,000                

36 18127 Nguyễn Thị Thơ Nhân viên 06/08/2020 55          2.00        1.50       2.67       8.0100                              2,000 20,000,000            20,000,000                

37 17271 Lâm Trung Tính Nhân viên 26/11/2020 51          2.00        1.50       2.00       6.0000                              1,500 15,000,000            15,000,000                

38 00188 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng 08/03/2002 276        2.50        2.50       3.52       22.0000                            5,500 55,000,000            55,000,000                

39 14187 Phạm Kim Tuyền Nhân viên 12/05/2016 105        2.00        2.00       2.00       8.0000                              2,000 20,000,000            20,000,000                

40 15961 Hồ Thị Ngọc Dự Nhân viên 26/04/2019 70          2.00        1.50       2.00       6.0000                              1,500 15,000,000            15,000,000                

41 18468 Nguyễn Triệu Vĩ Nhân viên 19/12/2023 14          2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

42 00012 Nguyễn Hải Hòa Tổ trưởng 01/03/1993 384        2.50        2.50       6.40       40.0000                          10,000 100,000,000          100,000,000              

43 13085 Nguyễn Văn Tuấn Tổ phó 09/05/2015 118        2.20        2.00       9.09       39.9960                          10,000 100,000,000          100,000,000              

44 14432 Lê Bảo Việt Tổ phó 05/09/2016 102        2.20        2.00       6.36       27.9840                            7,000 70,000,000            70,000,000                

45 16450 Lâm Phước Thành Nhân viên 24/02/2020 60          2.00        1.50       2.00       6.0000                              1,500 15,000,000            15,000,000                

46 17734 Ngô Thế Tường Nhân viên 02/06/2021 45          2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

47 10783 Nguyễn Quốc An Tổ trưởng 24/09/2013 137        2.50        2.00       2.80       14.0000                            3,500 35,000,000            35,000,000                

48 00048 Nguyễn Văn Ánh Nhân viên 01/04/1995 359        2.00        2.50       1.60       8.0000                              2,000 20,000,000            20,000,000                

49 17739 Trần Văn Miền Tổ phó 04/06/2021 45          2.20        1.00       1.45       3.1900                                 800 8,000,000              8,000,000                  

50 13848 Ngô Thanh Tuyết Tổ phó 02/01/2016 110        2.20        2.00       3.18       13.9920                            3,500 35,000,000            35,000,000                

51 00038 Lê Doãn Trường Tổ Trưởng 10/01/1995 362        2.50        2.50       3.20       20.0000                            5,000 50,000,000            50,000,000                

52 00363 Lý Thị Nga Tổ phó 06/08/2005 235        2.20        2.50       4.00       22.0000                            5,500 55,000,000            55,000,000                

53 13862 Trương Văn Bếp Tổ phó 16/02/2016 108        2.20        2.00       3.64       16.0160                            4,000 40,000,000            40,000,000                
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54 18748 Nguyễn Văn Càng Nhân viên 17/06/2024 8            2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

55 15537 Lê Văn Lẹ Tổ phó 18/06/2018 80          2.20        1.50       2.42       7.9860                              2,000 20,000,000            20,000,000                

56 04946 Nguyễn Văn Sol Tổ phó 06/06/2009 189        2.20        2.50       2.91       16.0050                            4,000 40,000,000            40,000,000                

57 00039 Nguyễn Duy Qúy Tổ Trưởng 10/01/1995 362        2.50        2.50       3.84       24.0000                            6,000 60,000,000            60,000,000                

58 06001 Đoái Văn Phong Tổ Trưởng 04/06/2010 177        2.50        2.50       4.16       26.0000                            6,500 65,000,000            65,000,000                

59 17097 Duy Công Văn Tổ Trưởng 01/10/2020 53          2.50        1.50       3.73       13.9875                            3,500 35,000,000            35,000,000                

60 18095 Lê Văn Trai Nhân viên 26/03/2022 35          2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

61 18486 Sơn Hoàng Trọng Tổ phó 04/01/2024 14          2.20        1.00       1.82       4.0040                              1,000 10,000,000            10,000,000                

62 17812 Nguyễn Quốc Bảo Tổ Trưởng 26/11/2021 39          2.50        1.00       7.20       18.0000                            4,500 45,000,000            45,000,000                

63 14863 Phan Thị Trinh Tổ phó 18/04/2017 94          2.20        1.50       4.85       16.0050                            4,000 40,000,000            40,000,000                

64 05097 Trịnh Bé Thảo Tổ phó 02/05/2014 130        2.20        2.00       3.64       16.0160                            4,000 40,000,000            40,000,000                

65 15899 Nguyễn Văn Mười Tổ Trưởng 12/04/2019 70          2.50        1.50       3.73       13.9875                            3,500 35,000,000            35,000,000                

66 09821 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ phó 13/03/2013 143        2.20        2.00       3.18       13.9920                            3,500 35,000,000            35,000,000                

67 07521 Phạm Chí Thức Tổ Trưởng 19/04/2011 166        2.50        2.50       5.12       32.0000                            8,000 80,000,000            80,000,000                

68 15110 Thị  Thành Nhân viên 18/08/2017 90          2.00        1.50       4.00       12.0000                            3,000 30,000,000            30,000,000                

69 18263 Võ Minh Trí Nhân viên 26/05/2022 33          2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

70 16622 Nguyễn Hồng Trúc Nhân viên 05/05/2020 58          2.00        1.50       3.33       9.9900                              2,500 25,000,000            25,000,000                

71 15991 Liêu Sà Phol Nhân viên 31/05/2019 69          2.00        1.50       2.40       7.2000                              1,800 18,000,000            18,000,000                

72 09461 Dương Minh Thắng Tổ Trưởng 02/01/2017 98          2.50        2.00       4.00       20.0000                            5,000 50,000,000            50,000,000                

73 00259 Đặng Xuân  Cương Tổ phó 25/02/2004 252        2.20        2.50       3.64       20.0200                            5,000 50,000,000            50,000,000                

74 17851 Nguyễn Văn Nhứt Tổ phó 02/01/2017 98          2.20        2.00       2.27       9.9880                              2,500 25,000,000            25,000,000                

75 18535 Bùi Thanh Long Nhân viên 25/02/2004 252        2.00        2.50       2.00       10.0000                            2,500 25,000,000            25,000,000                

76 18774 Đinh Văn Khánh Duy Nhân viên 22/07/2024 7            2.00        1.00       1.20       2.4000                                 600 6,000,000              6,000,000                  

77 17561 Nguyễn  Kim Thúy Nhân viên 06/04/2021 47          2.00        1.00       2.40       4.8000                              1,200 12,000,000            12,000,000                

78 17246 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên 17/11/2020 51          2.00        1.50       1.60       4.8000                              1,200 12,000,000            12,000,000                

79 00142 Lê Phước Hà Nhóm trưởng 29/08/2000 294        2.00        2.50       12.80     64.0000                          16,000 160,000,000          160,000,000              

80 13413 Nguyễn Duy Hiền Tổ Trưởng 28/07/2015 115        2.50        2.00       1.60       8.0000                              2,000 20,000,000            20,000,000                

81 11,511 Lê Bá Phước Nhân viên 19/03/2014 131        2.00        2.00       1.50       6.0000                              1,500 15,000,000            15,000,000                

82 00009 Hà Phước Hiệp Nhân viên 02/01/1993 386        2.00        2.50       4.80       24.0000                            6,000 60,000,000            60,000,000                

83 18415 Nguyễn Quốc Cừ Tổ Trưởng 27/03/2023 23          2.50        1.00       12.80     32.0000                            8,000 80,000,000            80,000,000                

84 00005 Đỗ Như Phú Nhân viên 02/05/1991 406        2.00        2.50       5.60       28.0000                            7,000 70,000,000            70,000,000                
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85 16987 Ngô Duy Khương Nhân viên 19/08/2020 54          2.00        1.50       4.67       14.0100                            3,500 35,000,000            35,000,000                

86 04728 Trần Văn Hiếu Nhân viên 12/05/2009 189        2.00        2.50       4.00       20.0000                            5,000 50,000,000            50,000,000                

87 18363 Tráng A Cử Nhân viên 05/09/2022 30          2.00        1.00       4.00       8.0000                              2,000 20,000,000            20,000,000                

88 14870 Nguyễn Văn Linh Nhân viên 01/04/2017 95          2.00        1.50       6.40       19.2000                            4,800 48,000,000            48,000,000                

89 17301 Nguyễn Văn Trường Nhân viên 24/12/2020 50          2.00        1.50       3.20       9.6000                              2,400 24,000,000            24,000,000                

90 17901 Phạm Hoa Na Nhân viên 12/02/2022 36          2.00        1.00       4.00       8.0000                              2,000 20,000,000            20,000,000                

91 18609 Nguyễn Ngọc Phú Nhân viên 13/03/2024 11          2.00        1.00       2.00       4.0000                              1,000 10,000,000            10,000,000                

TỔNG CỘNG 2,107.9415        527,000          5,270,000,000       5,270,000,000           

Người lập

Huỳnh Thị Thanh
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1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7 = 6.1*6.2*6.3
 8 = 7*SLCP
/Tổng hệ số 

9 = 8 * 10.000 10 = 8 * 10.000

I.

1 09001 Nguyễn Phi Công Công nhân 01/06/2012 153         1.00      2.50    1.28     3.20                                        800 8,000,000              8,000,000                    

2 00040 Hồ Thanh Sơn Công nhân 01/02/1995 361         1.00      2.50    1.28     3.20                                        800 8,000,000              8,000,000                    

3 00051 Phùng Văn Minh Công nhân 02/05/1995 358         1.00      2.50    1.28     3.20                                        800 8,000,000              8,000,000                    

4 00199 Thái Bá Bơ Công nhân 12/04/2002 274         1.00      2.50    1.12     2.80                                        700 7,000,000              7,000,000                    

5 13595 Phan Kim Thúy Công nhân 01/09/2011 162         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

6 14905 Trần Thị Diễm Trang Công nhân 01/12/1995 351         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

7 07766 Nguyễn Văn Tình Công nhân 02/05/2015 118         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

8 13075 Nguyễn Thị Thanh Vân Công nhân 12/04/2014 130         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

9 03309 Dương Ngọc Nỡ Công nhân 13/03/2013 143         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

10 11624 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Công nhân 18/10/2012 148         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

11 09799 Bùi Thị ngơi Công nhân 29/01/1997 337         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

12 00094 Nguyễn Thị Phương Công nhân 01/09/2014 126         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

13 08083 Nguyễn Thị Thanh Thúy Công nhân 03/02/2012 157         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

14 12193 Trần Thị Chi Công nhân 04/02/2012 157         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

15 08283 Nguyễn Thị Loan Công nhân 06/05/2015 118         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

16 08334 Trần Hồng Loan Công nhân 14/04/2015 118         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

17 13065 Nguyễn Thị Hương Công nhân 24/10/2000 292         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

18 00154 Lưu Tấn Đạt Công nhân 03/04/2014 131         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

19 11563 Tạ Quang Tưởng Công nhân 10/02/2001 289         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

20 12198 Võ Thị Nga Công nhân 02/03/2007 216         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

21 00163 Trần Thị Tương Công nhân 05/06/2010 177         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

22 00902 Nguyễn Út Bảy Công nhân 08/07/2015 116         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

23 09425 Nguyễn Văn Kiệt Công nhân 18/10/2012 148         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

24 06239 Phạm Thị A Công nhân 02/05/2010 178         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

25 13341 Trần Hồng Út Công nhân 17/03/2011 167         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CBCNV THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

KHỐI CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04-25/NQ-ĐT ngày 11/03/2025)

Thời gian chốt Danh sách:
Số lượng cổ phiếu phát hành cho khối Công 
nhân sản xuât

Công nhân làm việc từ 9 năm trở lên
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26 09425 Huỳnh Thị Thắm Công nhân 01/07/2015 116         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

27 08758 Nguyễn Thị Hằng Công nhân 22/03/2011 167         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

28 13329 Nguyễn Yến Loan Công nhân 23/05/2013 141         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

29 05986 Dương Thị Oanh Công nhân 20/02/2008 204         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

30 07614 Trịnh Thị Thu Vân Công nhân 02/05/2009 190         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

31 06843 Nguyễn Hồng Thu Công nhân 19/04/2011 166         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

32 07518 Lê Bích Ngân Công nhân 04/05/2013 142         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

33 00447 Bùi Thị Ngọc Chánh Công nhân 12/02/2001 288         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

34 08958 Trần Kim Ngân Công nhân 12/07/2011 163         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

35 07809 Nguyễn Văn Sang Công nhân 27/02/2014 132         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

36 09108 Nguyễn Thị Hồng Thoan Công nhân 01/03/2005 240         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

37 00286 Nguyễn Ngọc Kết Công nhân 02/02/1995 361         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

38 13610 Trần Thị Phương Công nhân 08/07/2000 296         1.00      2.50    0.96     2.40                                        600 6,000,000              6,000,000                    

39 00083 Đào Văn Quang Công nhân 13/10/2005 232         1.00      2.50    0.80     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

40 00419 Ngô Thị Mai Công nhân 01/12/2015 111         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

41 12198 Nguyễn Văn Dũng Công nhân 08/09/2014 126         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

II. -                                            -   

42 15909 Nguyễn Hoàng Em Công nhân 26/04/2019 70           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

43 15550 Lê Văn Linh Công nhân 08/03/2016 108         1.00      1.50    1.33     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

44 16432 Nguyễn Văn Sanh Công nhân 15/07/2019 67           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

45 15355 Đặng Duy Phúc Công nhân 26/02/2019 72           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

46 16103 Huỳnh T Mộng Thu Công nhân 18/06/2019 68           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

47 15804 Trịnh T Kim Huỳnh Công nhân 26/08/2022 30           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

48 16041 Nguyễn T Bích Liễu Công nhân 26/05/2022 33           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

49 17760 Huỳnh T Tuyết Mai Công nhân 01/09/2020 54           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

50 17722 Nguyễn T Ngọc Mai Công nhân 26/05/2021 45           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

51 18261 Đoàn Thị Tuyết Trâm Công nhân 26/06/2021 44           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

52 17176 Nguyễn Yến Linh Công nhân 11/12/2023 15           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

53 15667 Phan Thị Mỹ Xuyên Công nhân 02/01/2024 14           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

54 16647 Nguyễn Thị Kim Thúy Công nhân 21/02/2024 12           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

55 16377 Nguyễn Công Chánh Công nhân 10/02/2020 61           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

56 17979 Lương Thiệt Công nhân 14/05/2022 33           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

57 18160 Nguyễn T Mỹ Duyên Công nhân 23/02/2019 72           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

58 15800 Lê Hữu Huy Công nhân 14/05/2021 45           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

Công nhân dưới 9 năm làm giỏi
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59 15067 Đặng Văn Luân Công nhân 17/05/2019 69           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

60 18518 Cao Thị  Diễm Công nhân 07/03/2021 48           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

61 15938 Lý Thị Việt Hoa Công nhân 01/03/2018 84           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

62 18022 Lê Thị Kim  Linh Công nhân 26/05/2021 45           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

63 18021 Võ Kim Luông Công nhân 18/06/2016 104         1.00      1.50    1.33     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

64 15330 Nguyễn Quốc Khanh Công nhân 01/06/2017 93           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

65 17713 Đinh Văn Trai Công nhân 26/02/2024 12           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

66 18789 Nguyễn Phú Khách Công nhân 20/02/2019 72           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

67 14963 Nguyễn Thị Oanh Công nhân 23/03/2018 83           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

68 15564 Lê Thị Hồng Chi Công nhân 09/03/2016 108         1.00      1.50    1.33     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

69 13962 Đinh T Kim Chi Công nhân 01/04/2016 107         1.00      1.50    1.33     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

70 15783 Thạch Thị Cươi Công nhân 01/01/2016 110         1.00      2.00    1.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

71 15387 H Niêp Hwing Công nhân 19/12/2023 14           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

72 17322 Bùi Thị Thủy Công nhân 26/02/2019 72           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

73 14001 Đỗ Hồng Dúng Công nhân 10/02/2020 61           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

74 17842 Thạch Thị Dương Công nhân 03/03/2022 36           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

75 13854 La T Tuyền Em Công nhân 26/06/2020 56           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

76 16391 Phạm Thị Mun Công nhân 26/05/2022 33           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

77 16816 Phạm Thị Nỡ Công nhân 02/01/2018 86           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

78 18441 Lê T Mộng Tuyền Công nhân 04/08/2020 55           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

79 17880 Thị  Hiền Công nhân 13/03/2018 83           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

80 18259 Nguyễn Phương Kiều Công nhân 16/10/2020 52           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

81 18445 Trần Ngọc Nhi Công nhân 04/09/2019 66           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

82 15219 Lương T Hồng Nhung Công nhân 09/05/2022 34           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

83 16930 Thị Quyên Công nhân 26/03/2021 47           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

84 17796 Nguyễn Thị  Tuyền Công nhân 01/06/2017 93           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

85 18458 Nguyễn Văn  Dũng A Công nhân 08/02/2017 97           1.00      1.50    1.33     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

86 18697 Nguyễn Thị Hóa Công nhân 26/05/2022 33           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

87 18563 Nguyễn Thị Ngọt Công nhân 26/08/2020 54           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

88 18266 Trần Văn Trọng Công nhân 07/03/2024 12           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

89 14950 Trần Văn Âu Công nhân 13/12/2023 14           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    
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90 18450 Phạm Văn Ngộ Công nhân 26/05/2018 81           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

91 18645 Lê Thị Quyền Chân Công nhân 27/05/2020 57           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

92 15519 Võ Thanh Kiều Công nhân 08/03/2018 84           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

93 13963 Trần Cu pho Công nhân 02/05/2024 10           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

94 18681 Nguyễn Quốc Tiến Công nhân 01/07/2024 8             1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

95 18851 Trần Minh Ngọc Công nhân 21/10/2024 4             1.00      1.00    2.80     2.80                                        700 7,000,000              7,000,000                    

96 18545 Vũ Thị Mỷ Phương Công nhân 28/02/2024 12           1.00      1.00    2.00     2.00                                        500 5,000,000              5,000,000                    

TỔNG CỘNG 200.00               50,000               500,000,000          500,000,000                

Người lập

Huỳnh Thị Thanh
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